	PHỤ LỤC 1: LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN TẠI LỚP
(Kèm theo Kế hoạch số 11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)



	Năm học 2018 - 2019

Tuần 33, 34

	Tuần
	Lịch thi
	Môn 
	Khối thi
	Ghi chú

	Tuần 

33, 34
Từ 15/4/2019 đến 27/4/2019
	Theo 

Thời Khoá Biểu
	Âm nhạc
	6,7,8,9
	 

	
	
	Mỹ thuật
	6,7,8,9
	

	
	
	Thể dục
	6,7,8,9
	

	
	
	
	
	

	
	
	Tin học
	6,7,8,9
	

	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ 
	9
	Thực hành 

	 Kiểm tra tập trung

	Thứ 6 ngày 26/4/2019
	Tiết 5

Buổi sáng
	Công nghệ 
	8
	

	
	Tiết 5

Buổi chiều
	Công nghệ 
	6
	có thay đổi so với ban đầu

	
	
	Công nghệ 
	7
	


                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                            ( Đã ký )
                                                                     Lê Quang Trung

PHỤ LỤC 2. LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
 (Kèm theo Kế hoạch số  11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)
Kiểm tra tập trung( có điều chỉnh thời gian ở môn GDCD 6 và 8)
	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Giờ phát đề
	Giờ bắt đầu làm bài
	Thời gian làm bài

	04/5/2019

Thứ Bảy
	Sáng
	9
	Địa lý
	07 giờ 00 phút
	07 giờ 05 phút
	45 phút

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	9
	Vật lý
	08 giờ 25 phút
	08 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	6
	
	
	
	

	
	 Chiều
	7
	Địa lý
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	7
	Vật lý 
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	45 phút

	
	
	8
	
	
	
	

	06/5/2019
Thứ Hai
	Sáng
	9
	Ngữ văn
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 20 phút
	90 phút


	
	
	6
	
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	

	
	Chiều
	7
	Ngữ văn
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 20 phút
	

	
	
	8
	
	15 giờ 15 phút
	15 giờ 20 phút
	

	07/5/2019
Thứ Ba
	Sáng
	9
	Toán
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 20 phút
	90 phút

	
	
	6
	
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	

	
	Chiều
	7
	Toán
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 20 phút
	

	
	
	8
	
	15 giờ 15 phút
	15 giờ 20 phút
	

	08/5/2019
Thứ Tư
	Sáng


	9
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 25 phút
	60 phút

	
	
	6
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	8 giờ 45 phút
	8 giờ 55 phút
	

	
	
	
	GDCD
	10 giờ 15 phút
	10 giờ 20 phút
	45 phút

	
	Chiều
	7
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 25 phút
	60 phút

	
	
	8
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	14 giờ 45 phút
	14 giờ 55 phút
	

	
	
	
	GDCD
	16 giờ 10 phút
	16 giờ 15 phút
	45 phút

	09/5/2019
Thứ Năm
	Sáng
	9
	Tiếng Anh 

(kỹ năng nói)

(10 năm)
	7 giờ 15 phút
	
	5 phút/HS

	
	
	9
	Lịch sử
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	45 phút

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	9
	GDCD
	10 giờ 30 phút
	10 giờ 35 phút
	

	
	Chiều
	7
	Lịch sử
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	7
	GDCD
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	45 phút

	10/5/2019
Thứ Sáu
	
	9
	Sinh học
	07 giờ 15 phút
	07 giờ 20 phút
	45 phút

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	9
	Hóa học
	08 giờ 25 phút
	08 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	7
	Sinh học
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	Hóa học
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	45 phút


                                                                     Hiệu trưởng

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo Kế hoạch số  11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)
KHỐI 9
	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Giờ phát đề
	Giờ bắt đầu làm bài
	Thời gian làm bài

	04/5/2019

Thứ Bảy
	Sáng
	9
	Địa lý
	07 giờ 00 phút
	07 giờ 05 phút
	45 phút

	
	
	
	Vật lý
	08 giờ 25 phút
	08 giờ 30 phút
	45 phút

	06/5/2019
Thứ Hai
	Sáng
	9
	Ngữ văn
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 20 phút
	90 phút


	07/5/2019
Thứ Ba
	Sáng
	9
	Toán
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 20 phút
	90 phút

	08/5/2019
Thứ Tư
	Sáng


	9
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	7 giờ 15 phút
	7 giờ 25 phút
	60 phút

	09/5/2019
Thứ Năm
	Sáng
	9
	Tiếng Anh 

(kỹ năng nói)

(10 năm)
	7 giờ 15 phút
	
	5 phút/HS

	
	
	
	Lịch sử
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	45 phút

	
	
	
	GDCD
	10 giờ 30 phút
	10 giờ 35 phút
	

	10/5/2019
Thứ Sáu
	Sáng
	9

	Sinh học
	07 giờ 15 phút
	07 giờ 20 phút
	45 phút

	
	
	
	Hóa học
	08 giờ 25 phút
	08 giờ 30 phút
	45 phút


* Lưu ý: Đề nghị Hs có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ phát đề 30 phút





Hiệu trưởng

                                               ( Đã ký )

                                                    Lê Quang Trung

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
 (Kèm theo Kế hoạch số  11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)
KHỐI 6
	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Giờ phát đề
	Giờ bắt đầu làm bài
	Thời gian làm bài

	04/5/2019

Thứ Bảy
	Sáng
	6
	Địa lý
	07 giờ 00 phút
	07 giờ 05 phút
	45 phút

	
	
	
	Vật lý
	08 giờ 25 phút
	08 giờ 30 phút
	45 phút

	06/5/2019
Thứ Hai
	Sáng
	6
	Ngữ văn
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	90 phút


	07/5/2019
Thứ Ba
	Sáng
	6
	Toán
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	90 phút

	08/5/2019
Thứ Tư
	Sáng


	6
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	8 giờ 45 phút
	8 giờ 55 phút
	60 phút

	
	
	
	GDCD
	10 giờ 15 phút
	10 giờ 20 phút
	45 phút

	09/5/2019
Thứ Năm
	Sáng
	6
	Lịch sử
	9 giờ 15 phút
	9 giờ 20 phút
	45 phút

	10/5/2019
Thứ Sáu
	Sáng
	6
	Sinh học
	07 giờ 15 phút
	07 giờ 20 phút
	45 phút


* Lưu ý: Đề nghị Hs có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ phát đề 30 phút
       
                                      Hiệu trưởng

                                                                                  ( Đã ký )
                                                    Lê Quang Trung

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
 (Kèm theo Kế hoạch số  11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)
KHỐI 7

	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Giờ phát đề
	Giờ bắt đầu làm bài
	Thời gian làm bài

	04/5/2019

Thứ Bảy
	Chiều
	7
	Địa lý
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	
	Vật lý 
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	

	06/5/2019
Thứ Hai
	Chiều
	7
	Ngữ văn
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 20 phút
	90 phút

	07/5/2019
Thứ Ba
	Chiều
	7
	Toán
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 20 phút
	90 phút

	08/5/2019
Thứ Tư
	Chiều
	7
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	13 giờ 15 phút
	13 giờ 25 phút
	60 phút

	09/5/2019
Thứ Năm
	Chiều
	7
	Lịch sử
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	
	GDCD
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	45 phút

	10/5/2019
Thứ Sáu
	Chiều
	7
	Sinh học
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút


* Lưu ý: Đề nghị Hs có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ phát đề 30 phút  
                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                        ( Đã ký )
                                                                         Lê Quang Trung

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 (Kèm theo Kế hoạch số  11 /KH-THCS.TNĐ, ngày 04/4/2019 của Trường THCS Tân Nhuận Đông)
KHỐI 8 ( có điều chỉnh ở môn GDCD )
	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Giờ phát đề
	Giờ bắt đầu làm bài
	Thời gian làm bài

	04/5/2019
Thứ Bảy
	 Chiều
	8
	Địa lý
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	
	Vật lý
	13 giờ 35 phút
	13 giờ 40 phút
	

	06/5/2019
Thứ Hai
	Chiều
	8
	Ngữ văn
	15 giờ 15 phút
	15 giờ 20 phút
	90 phút

	07/5/2019
Thứ Ba
	Chiều
	8
	Toán
	15 giờ 15 phút
	15 giờ 20 phút
	90 phút

	08/5/2019
Thứ Tư
	Chiều
	8
	Tiếng Anh

(7 năm và 10 năm)
	14 giờ 45 phút
	14 giờ 55 phút
	60 phút

	
	
	
	GDCD
	16 giờ 10 phút
	16 giờ 15 phút
	45 phút

	09/5/2019
Thứ Năm
	Chiều
	8
	Lịch sử
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	10/5/2019
Thứ Sáu
	Chiều
	8
	Sinh học
	12 giờ 25 phút
	12 giờ 30 phút
	45 phút

	
	
	
	Hóa học
	13 giờ 35 phút 
	13 giờ 40 phút
	45 phút


* Lưu ý: Đề nghị Hs có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ phát đề 30 phút

                                                    Hiệu trưởng

                                                    ( Đã ký )
                                                    Lê Quang Trung
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3

